
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG THCS CHI LĂNG 

 

NỘI DUNG BÀI HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 (3 TIẾT) 

 

Tuần 1: (06/9/2021 – 11/9/2021) 

 

   NƯỚC NGA, LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 

1918 ĐẾN NAY 

 

1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945 

Nội dung này đã học ở chương trình Lịch sử 8, Học sinh tự học theo hướng 

dựa vào SGK lớp 8, lập bảng thống kê các sự kiện về Nước Nga và Liên Xô từ 

năm 1918 đến năm 1945 theo mẫu bên dưới: 

 

Thời gian Sự kiện 

  

  

  

 

2. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh-1945-1950) 

a. Những thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. 

Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Liên Xô là nước thắng trận. Tuy nhiên, 

đất nước gặp phải nhiều khó khăn: 

+ Hơn 27 triệu người chết. 

+ 1710 thành phố bị phá huỷ. 

+ Hơn 70000 làng mạc bị phá hủy. 

 Nền kinh tế phát triển chậm lại mười năm. 

b.Thành tựu trong khôi phục kinh tế: 

- Kinh tế: 

+ Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm -1946-1950) hoàn thành trước 9 tháng. 

+Năm 1950, công nghiệp tăng 73%. 

+ Sx nông nghiệp vượt trước chiến tranh. 

+ Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Nhận xét:   

- Phá vỡ thế độc quyền về bom nguyên tử của Mĩ. 

- Liên Xô đủ sức bảo vệ nền độc lập của mình. 

- Thể hiện sự phát triển vượt bậc về KHKT cùng tinh thần tự lập tự cường của 

nhân dân Liên Xô của Liên Xô. 

3.Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội 

từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX 



+ Liên Xô tiếp tục thực hiện các KH dài hạn với phương hướng chính là: phát 

triển KT với ưu tiên phát triển CN nặng, đẩy mạnh tiến bộ KH-KT, tăng cường 

sức mạnh QP. 

 + Kết quả: 

 - Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc 

công nghiệp thứ 2 thế giới (sau Mỹ). 

 - Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người (năm 1957, 

phóng thành công vệ tinh nhân tạo; năm 1961, phóng tàu “Phương Đông” 

 đưa con người lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất). 

+ Về đối ngoại: chủ trương duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các 

nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc. 

 

TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC SINH THAM KHẢO: 

Học sinh dùng để tìm hiểu thêm phục vụ bài học 



 
 
 



 



 



 



 



 



 
HẾT TUẦN 1 

 

 

Tuần 2: (13/9 – 18/9/2021) 

 

NƯỚC NGA, LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 

1918 ĐẾN NAY 

(Tiếp theo) 
 

1.  Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu 



- Hậu quả: Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt. Ngày 21 - 12 

- 1991, 11 nước cộng hoà kí hiệp định về giải tán Liên bang, thành lập Cộng 

đồng các quốc gia độc lập (viết tắt là SNG). Tối 25 - 12 - 1991, Goóc-ba-chốp 

tuyên bố từ chức Tổng thống, lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị 

hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô 

viết sau 74 năm tồn tại. 

 

TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC TẬP: 

1 – Đông Âu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_%C3%82u 

 

2. Bản đồ Đông Âu 

Trong CTTG thứ hai, nhờ sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô, nhân dân các nước Đông 

Âu đã tiến hành cuộc đấu tranh chống phát xít thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân 

(Ba Lan tháng 7 - 1944, Tiệp Khắc 5 - 1945,...).  

 + Riêng nước Đức bị chia cắt, với sự thành lập nhà nước Cộng hòa Liên bang 

Đức (9/1949), ở phía Tây và nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức (10 - 1949), ở phía Đông 

lãnh thổ. 

+ Từ năm 1945 - 1949, các nước Đông Âu hoàn thành nhiệm vụ của cuộc CM dân 

tộc dân chủ: xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng 

đất, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân,... 

 

2. Liên Xô từ giữa những năm 70 đến 1991 

Nguyên nhân: Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, nền kinh tế  xã hội của 

Liên Xô ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định: Sản xuất công nghiệp 

và nông nghiệp không tăng, đời sống nhân dân khó khăn, lương thực và hàng hoá 

tiêu dùng thiết yếu ngày càng khan hiếm, tệ nạn quan liêu, tham nhũng trầm 

trọng... 

b. Quá trình khủng hoảng: 

- Tháng 3 năm 1985, Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ nhằm đưa đất nước 

thoát khỏi khủng hoảng. 

- Do thiếu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và thiếu một đường lối chiến 

lược đúng đắn, công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, khó 

khăn và bế tắc. Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn: bãi công, 

nhiều nước cộng hoà đòi li khai, tệ nạn xã hội gia tăng,... 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_%C3%82u


 
3. Ảnh cuộc biểu tình đòi li khai 

 
 

4. Sơ đồ tư duy Đông Âu 



 
 

HẾT TUẦN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần 3: (20/9/2021 – 25/9/2021) 

     

NƯỚC NGA, LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 

1918 ĐẾN NAY 

(Tiếp theo) 

 

1. Đông Âu từ giữa những năm 70 đến 1991 

Nguyên nhân sự khủng hoảng và sụp đổ CNXH ở Đông Âu:  

Kinh tế: lâm vào khủng hoảng, mất sự hỗ trợ từ Liên Xô 

Chính trị: Rập khuôn mô hình của Liên Xô. Chủ quan, duy ý chí, chậm sửa đổi. 

Sự chống phá, lôi kéo nhân dân của các thế lực trong và ngoài nước. Vai trò lãnh 

đạo của Đảng cộng sản bị triệt tiêu. 

Xã hội: nhân dân bất bình, đòi hỏi phải thay đổi. 

2. Liên bang Nga từ năm 1991 đến nay 

Liên bang Nga là quốc gia kế thừa Liên Xô. 

Kinh tế:  

Từ 1990 – 1995 liên tục suy thoái. Tuy nhiên, từ 1996, đã phục hồi và tăng 

trưởng. 

Chính trị:  

Liên bang Nga theo thể chế tổng thống liên bang. 

Đối nội:  

Đối mặt nhiều thách thức do sự tranh chấp giữa các đảng phái, xung đột sắc tộc. 

Đối ngoại: thực hiện đường lối thân thiện với phương Tây, phát triển mối quan 

hệ với các nước châu Á như Trung Quốc, ASEAN… 

- Từ năm 2000, Vladimir Vladimirovich Putin lên làm tổng thống đưa nước Nga 

trở thành cường quốc. 

 

TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC SINH: 

1 – Sách giáo khoa 12 bổ sung phần Liên bang Nga  



 
 

 
 

2. Thời đại Putin 



 

 



 

 



 
 



 
HẾT TUẦN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần 4: (27/9 – 2/10/2021) 

 

Nội dung 2 (6 tiết): 

     

Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay 
Tiết 1: 

MỸ LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991 

 

- Trong nửa thế kỉ qua, nhân dân Cu-ba vượt qua những khó khăn do chính sách 

phá hoại, bao vây, cấm vận về kinh tế của Mĩ. Cuba vẫn đứng vững và tiếp tục 

đạt được những thành tích mới. 

 

 

1. Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Đầu thế kỉ XIX, Mỹ-Latinh sớm giành độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và 

Bồ Đào Nha nhưng sau đó lại lệ thuộc và trở thành "sân sau" của đế quốc Mĩ. 

- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào đấu tranh chống chế độ độc tài 

thân Mỹ đã diễn ra ở nhiều nước Mĩ La-tinh với tiêu biểu là thắng lợi của cách 

mạng Cuba, Chi Lê, Nicaragoa…biến Mỹ - Latinh thành “Lục địa bùng cháy”. 

- Trong xây dựng đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được nhiều thành tựu 

trong công cuộc củng cố độc lập dân tộc, dân chủ hoá đời sống chính trị, tiến 

hành các cải cách dân chủ... nhiều nước đã trở thành nước NIC. 

- Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở Mỹ - Latinh 

gặp nhiều khó khăn. 

Trong bối cảnh khủng hoảng chung của thế giới về đại dịch virus SARS-CoV-2 

Mỹ Latinh và vùng Caribbe đang phải đối mặt sự lây lan với tốc độ chóng mặt. 

2.  Cuba hòn đảo anh hùng. 

- Ngày 1 - 1 - 1959, cuộc cách mạng Cuba giành được thắng lợi. 

- Chính phủ cách mạng tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để: cải cách ruộng 

đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, xây dựng chính quyền 

cách mạng các cấp và thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục, y tế... Bộ mặt 

đất nước Cuba thay đổi căn bản và sâu sắc. 



TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC SINH THAM KHẢO: 

1. Ảnh tư liệu hỗ trợ xây dựng bài  

 



 
 



 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – CUBA: 

Cuba cho biết sẵn sàng ký kết hợp tác với Việt Nam về cung ứng vaccine 

Abdala, đồng thời hợp tác với Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất 

vaccine này. Nếu Việt Nam có nhu cầu về vaccine lớn hơn số vaccine hiện 

Cuba đang sản xuất thì Cuba sẽ mở thêm 2 xưởng sản xuất để đáp ứng nhu cầu 

của Việt Nam. 

HẾT TUẦN 4 

 

 

phần quan hệ Việt Nam – Cuba 

Cuba ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ. Trong cuộc 

chiến, Cuba đưa nhiều kỹ sư cầu đường xây dựng lại hệ thống đường sá bị tàn 

phá nặng nề, đưa các y bác sĩ cùng các loại thuốc men, dụng cụ y tế,... Cuộc 

chiến chống Mỹ của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho nhiều lãnh đạo Cuba, 

một trong số đó là Che Guevara đã kêu gọi “phải tạo ra hai, ba, nhiều Việt 

Nam”. Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được kí kết, Fidel đã thăm vùng giải 

phóng của Việt Nam tại Quảng Trị và nhắc lại tuyên bố "Vì người Việt Nam, 

Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". 

Chiến tranh biên giới 1979 nổ ra, Cuba tuyên bố ủng hộ Việt Nam chống Trung 

Quốc bành trướng đồng thời tuyên bố gửi quân sang Việt Nam. Từ giai đoạn 

1980-1990, Việt Nam bị cấm vận, Cuba là một trong số ít quốc gia viện trợ 

thuốc men, vacxin, lương thực cho Việt Nam. Sau khi mở cửa nền kinh tế Việt 

Nam được phát triển, Việt Nam lại trở thành quốc gia viện trợ cho Cuba, và là 

quốc gia tích cực kêu gọi Mỹ không bao vây cấm vận Cuba. Việt Nam tiếp tục 

viện trợ lương thực, thực phẩm, máy móc, và trang thiết bị. Từ giai đoạn 2010-

2020, Cuba mở cửa thị trường đất nước và cập nhật theo mô hình kinh tế thị 

trường của Việt Nam. 

Chiều 5/8/2021, Cuba đã trao tặng hàng ngàn lọ thuốc sản sinh kháng thể chống 

virus SARS-CoV-2 cho Việt Nam và cử chuyên gia vào Quảng Nam, Đà Nẵng hỗ 

trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thuốc được điều chế bởi các nhà khoa học ở Trung tâm Di truyền và công nghệ 

sinh học Cuba. Đây là loại thuốc đạt chuẩn châu Âu, khi đưa vào cơ thể sẽ kích 

thích sản sinh ra kháng thể chống virus SARS-CoV-2, có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng trong điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.  

Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng mở thêm xưởng sản xuất vaccine. 



 

Tuần 5: (4/10 – 9/10/2021) 

 

Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay 
Tiết 2: 

Nhật Bản từ năm 1945 đến 1991 
 

1. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới hai: 
- Là nước bại trận, bị tàn phá nặng nề, gặp nhiều khó khăn lớn. 

Về chính trị:  

- Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt 

- Ban hành Hiến pháp mới (1946). 

Về kinh tế: thực hiện 3 cuộc cải cách dân chủ: 

+ Cải cách ruộng đất. 

+ Giải tán các Dai-bát-xư. 

+ Dân chủ hóa lao động. 

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng “thần kì”. Những năm 80, vươn lên thành siêu 

cường tài chính thế giới. 

Về khoa học kĩ thuật:  

+ Coi trọng giáo dục và khoa học kĩ thuật. 

+ Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp dân dụng. 

Về văn hóa: Lưu giữ được những giá trị truyền thống, bản sắc. Kết hợp hài hòa 

với hiện đại. 

Quan hệ ngoại giao: Liên minh chặt chẽ với Mỹ. Tăng cường quan hệ với các 

nước Đông Nam Á và ASEAN. 

Những thành tựu: 

- Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 thế kỉ XX, kinh tế Nhật tăng 

trưởng mạnh mẽ, được coi là "sự phát triển thần kì". 

- Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế  

tài chính trên thế giới.  

- Nguyên nhân của sự phát triển:  

+ Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên. 

+ Sự quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti. 

+ Vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát triển của Chính phủ Nhật. 

+ Chi phí quốc phòng thấp. 

+ Lợi dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển. 

2.  Nhật Bản từ 1991 đến nay. 



Kinh tế: Suy thoái trong hơn một thập kỉ. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn là một 

trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới. 

Năm 2020 – 2021, Kinh tế Nhật Bản tiếp tục bị suy thoái do sự tàn phá của đại 

dịch Covid,  

Chính trị: Có phần không ổn định. 

Khoa học-kĩ thuật: phát triển ở  trình độ cao.  Ngày 18/1/2018, Nhật Bản 

phóng thành công tên lửa đẩy Epsilon-3 mang theo vệ tinh quan sát mặt đất 

Asnaro-2. 

Đây là lần thứ 3 Nhật Bản phóng thành công loại tên lửa 3 tầng dài 26m 

Epsilon-3. 

 

TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC SINH THAM KHẢO: 

Ảnh tư liệu hỗ trợ xây dựng bài  

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
HẾT TUẦN 5 



Vài lưu ý đối với học sinh không thể học tập trực tuyến: 

- Các em có thể gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho giáo viên 

qua địa chỉ mail: maihieuphuoccc@gmail.com. Hoặc nếu có thể liên hệ với bạn 

học chung lớp qua kênh thông tin nào khác thì nhờ bạn gửi giúp nội dung. 

- Sách giáo khoa Lịch Sử 8 + 9 + 12 bản điện tử: Học sinh có thể tìm trên Trang 

Google để tải các file SGK DPF về phục vụ việc học. 

- Hoặc vào trang youtube: Sử Lược Nước Nam  

https://www.youtube.com/watch?v=mqNje7SZJxk&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=mrznrEQDQ54&t=166s 

https://www.youtube.com/watch?v=78J6j3cDaho 

Có đầy đủ các bài học được xây dựng bằng video clip rất trực quan, dễ 

hiểu. 

 

Hết 
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